
ĐỀ 6 
GỢI Ý THAM KHẢO 

I. PHẦN ĐỌC - HIỂU (4,0 điểm) 
Câu 1 (0,5 điểm): 
Yêu cầu: Đoạn trích trên được viết theo phương thức biểu đạt chính nào? 
Hướng dẫn: 

● Đoạn trích thể hiện các suy nghĩ, quan điểm của tác giả về giá trị bản thân thông qua việc liệt 
kê những đặc điểm khác nhau mà mỗi người có thể không sở hữu nhưng vẫn có những giá trị 
riêng. 

● Phương thức biểu đạt chính: Nghị luận 
Trả lời mẫu: 
“Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích là biểu cảm Nghị luận 
Câu 2 (0,5 điểm): 
Yêu cầu: Chỉ ra một biện pháp tu từ mà tác giả sử dụng trong đoạn trích và nêu tác dụng của nó. 
Hướng dẫn: 

● Biện pháp tu từ 
● Phép điệp cấu trúc: “Bạn có thể không …. nhưng bạn….” 
● Tác dụng: Nhấn mạnh rằng mỗi người đều có những giá trị riêng, không cần phải so sánh với 

người khác, tạo nhịp điệu cho câu văn. 
Trả lời mẫu: 

● Biện pháp tu từ: Phép điệp cấu trúc: “Bạn có thể không …. nhưng bạn….” 
● Tác dụng: Nhấn mạnh sự đa dạng và giá trị riêng biệt của mỗi người, khuyến khích sự tự 

nhận thức và trân trọng bản thân, tạo nhịp điệu cho câu văn. 
Câu 3 (1,0 điểm): 
Yêu cầu: Từ đoạn trích, hãy nêu hai đặc điểm nổi bật của mỗi người mà tác giả muốn nhấn mạnh. 
Hướng dẫn: 

● Đặc điểm 1: Chuyên cần và vượt qua bản thân (“bạn luôn chuyên cần và vượt qua bản thân 
từng ngày một”). 

● Đặc điểm 2: Không bao giờ trễ hẹn (“bạn là người không bao giờ trễ hẹn”). 
● Ngoài ra còn nhiều đặc điểm khác như nụ cười ấm áp, giỏi thắt cà vạt và nấu ăn, nhưng 

yêu cầu chỉ nêu hai. 
Trả lời mẫu: 
“Hai đặc điểm nổi bật mà tác giả muốn nhấn mạnh là: 

1. Bạn luôn chuyên cần và vượt qua bản thân từng ngày một. 
2. Bạn là người không bao giờ trễ hẹn.” 

Câu 4 (1,0 điểm) 
Yêu cầu: Em hiểu như thế nào về câu: 
“Chắc chắn, mỗi một người trong chúng ta đều được sinh ra với những giá trị có sẵn. 
Và chính bạn, hơn ai hết, trước ai hết, phải biết mình, phải nhận ra những giá trị đó.” 
Trình bày ngắn gọn (2 - 3 dòng) ý nghĩa của câu này. 
Hướng dẫn: 

● Ý nghĩa: Mỗi người đều có những giá trị bản thân, và việc tự nhận thức và trân trọng những 
giá trị đó là rất quan trọng. 

Trả lời mẫu: 
“Câu này nhấn mạnh rằng mỗi người đều sở hữu những giá trị riêng từ khi sinh ra, và việc tự nhận 
thức cũng như trân trọng những giá trị đó là trách nhiệm cá nhân quan trọng nhất, giúp mỗi người 
phát huy tối đa tiềm năng của mình. Thay vì so sánh hay tự ti về khuyết điểm bản thân, ta nên tự hào 
về chính mình.” 
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Câu 5 (1,0 điểm): 
Yêu cầu: Viết một đoạn văn ngắn (khoảng 5 - 7 dòng) bày tỏ suy nghĩ của em về tầm quan trọng 
của việc nhận ra và phát huy những giá trị bản thân. 
Hướng dẫn: 

● Nội dung: Tầm quan trọng của việc biết mình, nhận ra và phát huy những giá trị riêng để phát 
triển cá nhân và đóng góp cho xã hội. 

● Liên hệ: Với bản thân, ví dụ như tự tin vào những điểm mạnh, cải thiện điểm yếu. 
Trả lời mẫu: 
“Việc nhận ra và phát huy những giá trị bản thân là vô cùng quan trọng trong cuộc sống hiện đại. Khi 
mỗi người hiểu rõ mình sở hữu những phẩm chất đặc biệt, dù là sự chuyên cần, trách nhiệm hay lòng 
hiếu khách, họ sẽ tự tin hơn trong mọi lĩnh vực. Điều này không chỉ giúp cá nhân phát triển toàn diện 
mà còn tạo nên sự khác biệt và đóng góp tích cực cho xã hội. Bằng cách trân trọng và phát huy những 
giá trị này, chúng ta có thể xây dựng một cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc hơn. Hơn nữa, việc nhận 
thức rõ giá trị bản thân giúp mỗi người vượt qua khó khăn, tự tin đối mặt với thử thách và không 
ngừng phấn đấu để đạt được mục tiêu của mình.” 
II. PHẦN VIẾT (6,0 điểm) 
Câu 1 (Nghị luận văn học - 2,0 điểm): 
Đề: Dựa vào đoạn trích trên, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 200 chữ) phân tích thông điệp mà 
tác giả Phạm Lữ Ân muốn gửi gắm về giá trị bản thân và sự nhận thức về chính mình. 
Hướng dẫn làm bài: 

1. Xác định yêu cầu: 
o Phân tích thông điệp về giá trị bản thân và sự nhận thức về chính mình. 
o Sử dụng các chi tiết trong đoạn trích để hỗ trợ phân tích. 

2. Gợi ý bố cục đoạn: 
o Mở đoạn: Giới thiệu chung về đoạn trích và chủ đề giá trị bản thân. 
o Thân đoạn:  

▪ Phân tích các chi tiết thể hiện giá trị bản thân (không cần thông minh bẩm sinh, 
không hát hay nhưng không bao giờ trễ hẹn…). 

▪ Ý nghĩa của việc nhận thức và trân trọng những giá trị có sẵn. 
o Kết đoạn: Nhấn mạnh thông điệp của tác giả về việc tự nhận thức và phát huy giá trị 

bản thân. 
Trả lời mẫu: 
“Đoạn trích của Phạm Lữ Ân mang đến một thông điệp sâu sắc về giá trị bản thân và sự nhận thức 
chính mình. Tác giả nhấn mạnh rằng mỗi người đều có những phẩm chất riêng dù có thể không nổi 
bật như thông minh bẩm sinh, hát hay hay giỏi thể thao. Tuy nhiên, những giá trị như sự chuyên cần, 
lòng trung thực, nụ cười ấm áp, khả năng thắt cà vạt và nấu ăn ngon cũng vô cùng quý báu và đáng 
trân trọng. Thông điệp chính là mỗi người nên biết mình, nhận ra và phát huy những giá trị có sẵn 
của bản thân để phát triển và đóng góp tích cực cho xã hội. Việc tự nhận thức về giá trị bản thân 
không chỉ giúp mỗi người tự tin hơn mà còn tạo nên sự đa dạng và phong phú cho cộng đồng. Qua 
đó, tác giả khuyến khích mọi người không nên so sánh bản thân với người khác mà hãy tự hào và 
phát huy những điểm mạnh riêng của mình.” 
Câu 2 (Nghị luận xã hội - 4,0 điểm): 
Đề: Từ đoạn trích, hãy viết một bài văn (khoảng 400 chữ) bàn về tầm quan trọng của việc nhận 
thức và phát huy những giá trị bản thân trong cuộc sống hiện đại. 
Hướng dẫn làm bài: 

1. Mở bài: 
o Dẫn dắt: Giới thiệu đoạn trích và ý nghĩa của việc nhận thức giá trị bản thân. 
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o Nêu vấn đề: Tầm quan trọng của việc nhận thức và phát huy giá trị bản thân trong 
cuộc sống hiện đại. 

2. Thân bài: 
o Phân tích tầm quan trọng:  

▪ Tự tin và phát triển cá nhân: Khi nhận ra giá trị bản thân, mỗi người sẽ tự 
tin hơn trong học tập, công việc và các mối quan hệ xã hội. 

▪ Góp phần vào sự đa dạng và phong phú của xã hội: Mỗi người với những 
giá trị riêng biệt sẽ tạo nên sự đa dạng và giàu có cho cộng đồng. 

▪ Giúp vượt qua khó khăn và thử thách: Những giá trị bản thân là nguồn động 
lực giúp mỗi người vượt qua khó khăn, đạt được mục tiêu. 

o Lợi ích của việc phát huy giá trị bản thân:  
▪ Cá nhân: Phát triển kỹ năng, đạt được thành tựu cá nhân, cải thiện bản thân. 
▪ Xã hội: Tạo ra những công dân có trách nhiệm, sáng tạo và đóng góp tích cực. 

o Dẫn chứng thực tế:  
▪ Các cá nhân nổi bật đã phát huy giá trị bản thân để thành công. 
▪ Những câu chuyện thành công từ việc nhận thức và phát huy giá trị bản thân. 

o Khắc phục khó khăn:  
▪ Cách nhận thức và phát huy giá trị bản thân có thể gặp phải những thách thức 

như áp lực xã hội, tự ti. 
▪ Các giải pháp để vượt qua những khó khăn này, như tự học, tìm kiếm sự hỗ trợ 

từ người khác. 
3. Kết bài: 

o Tóm tắt lại tầm quan trọng: Nhấn mạnh việc nhận thức và phát huy giá trị bản thân 
là cần thiết cho sự phát triển cá nhân và xã hội. 

o Khuyến khích hành động: Kêu gọi mỗi người hãy tự nhận thức và phát huy những 
giá trị bản thân để xây dựng một cuộc sống ý nghĩa và hạnh phúc hơn. 

Trả lời mẫu: 
“Trong cuộc sống hiện đại đầy cạnh tranh và thay đổi, việc nhận thức và phát huy những giá trị bản 
thân trở nên vô cùng quan trọng. Đoạn trích của Phạm Lữ Ân khẳng định rằng mỗi người đều sở hữu 
những giá trị riêng, dù không nổi bật như thông minh bẩm sinh hay kỹ năng đặc biệt. Khi mỗi cá nhân 
biết mình, nhận ra những điểm mạnh và điểm yếu của mình, họ sẽ tự tin hơn trong mọi lĩnh vực của 
cuộc sống. Tự tin là yếu tố then chốt giúp mỗi người không ngại đối mặt với khó khăn, thử thách và 
đạt được những thành tựu cá nhân. Hơn thế nữa, khi mỗi người phát huy giá trị bản thân, họ không 
chỉ nâng cao bản thân mà còn góp phần tạo nên sự đa dạng và phong phú cho xã hội. Một xã hội đa 
dạng về giá trị bản thân sẽ trở nên sáng tạo, giàu sức sống và bền vững hơn. 
Bên cạnh đó, việc phát huy giá trị bản thân còn giúp mỗi người vượt qua khó khăn, xây dựng tinh 
thần kiên cường và sự bền bỉ. Những người biết trân trọng và phát huy những giá trị của mình thường 
đạt được sự thành công trong công việc, học tập và các mối quan hệ xã hội. Dẫn chứng từ cuộc sống 
thực tế, nhiều cá nhân nổi bật đã đạt được thành công nhờ vào việc nhận thức và phát huy những giá 
trị bản thân, như sự chuyên cần, lòng trung thực, hay khả năng sáng tạo. 
Tuy nhiên, việc nhận thức và phát huy giá trị bản thân không phải lúc nào cũng dễ dàng, đặc biệt là 
khi phải đối mặt với áp lực xã hội và sự tự ti. Để vượt qua những khó khăn này, mỗi người cần có sự 
kiên trì, tự học hỏi và tìm kiếm sự hỗ trợ từ gia đình, bạn bè. 
Tóm lại, việc nhận thức và phát huy những giá trị bản thân không chỉ giúp mỗi cá nhân phát triển 
toàn diện mà còn đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội. Do đó, mỗi người nên ý thức và nỗ 
lực để khám phá, trân trọng và phát huy những giá trị riêng của mình, từ đó xây dựng một cuộc sống 
ý nghĩa và hạnh phúc hơn.” 
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